


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 - MÔN CÔNG NGHỆ 12
NĂM HỌC 2025 - 2026
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
CẤU TRÚC
Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 12 câu = 12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai:   4 câu   =  16 ý  = 4,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Tự luận: 2 câu = 3,0 điểm.
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	Chương VII. Công nghệ thức ăn thủy sản
	Bài 17. Phương pháp bảo quản và chế biến thức ăn thủy sản
	- Mô tả được một số phương pháp bảo quản và chế biến thức ăn thủy sản.
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	Bài 18. Ứng dụng CNSH trong bảo quản, chế biến thức ăn thủy sản
	- Trình bày được lợi ích ứng dụng CNSH trong bảo quản, chế biến thức ăn thủy sản.
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	3
	Chương VIII. Công nghệ nuôi thủy sản
	Bài 19. Công nghệ nuôi một số loài thủy sản phổ biến ở Việt Nam
	- Trình bày được quy trình nuôi, chăm sóc, thu hoạch một số loài thủy sản phổ biến ở Việt Nam.
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	- Phân tích được quy trình nuôi, chăm sóc, thu hoạch một số loài thủy sản phổ biến ở Việt Nam. 
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	4
	
	Bài 20. Nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
	- Trình bày được các yêu cầu trong quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP
· Trình bày lợi ích của nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
· Liệt kê được biện pháp đảm bảo vệ sinh ao nuôi và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.
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	· Mô tả được các yêu cầu kĩ thuật đảm bảo quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP
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	- Đề xuất được biện pháp đảm bảo vệ sinh ao nuôi và bảo vệ môi trường trong nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn VietGAP.
- Xác định được lợi ích của nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP trong thực tế,
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	Bài 21. Một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản
	· Mô tả được một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản.
· Trình bày được cấu tạo cơ bản của hệ thống một số công nghệ cao trong nuôi thủy sản.
· Trình bày được ưu, nhược điểm của một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản.
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	· Phân tích được chức năng của từng bộ phần trong cấu tạo của hệ thống một số công nghệ cao nuôi thuỷ sản
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	- Đề xuất được công nghệ cao phù hợp với thực tiễn nuôi thủy sản ở từng vùng.
- Giải thích được những ưu thế của sử dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản.
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	Bài 22. Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản.
	- Trình bày được một số phương pháp bảo quản và chế biến thuỷ sản phổ biến.
· Nêu được quy trình chế biến thủy sản phổ biến.
· Nêu được các biện pháp thực hiện trong mỗi bước của quy trình chế biến thủy sản đóng hộp.
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	· Giải thích được quy trình ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản thủy sản.
· Phân tích, so sánh được các phương pháp bảo quản thủy sản phổ biến.
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	· Giải thích được vai trò của các bước trong quy trình bảo quản, chế biến thuỷ sản.
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	Chương IX. Phòng, trị bệnh thủy sản
	Bài 23. Vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản.
	· Trình bày được khái niệm, tác hại của bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
· Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh thủy sản.
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	- Phân tích được vai trò của phòng trị bệnh với thực tiễn nuôi trồng thủy sản ở gia đình và địa phương.
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	· Giải thích được ý nghĩa của phòng, trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản đối với xã hội và con người.
· Đề xuất được các biện pháp phòng, trị bệnh hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản thường được sử dụng.
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(Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Công nghệ – Lớp 12
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[bookmark: _Hlk179665290][bookmark: _Hlk191969107]PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Thủy sản bị bệnh có biểu hiện nào sao đây?
	A. Bơi tách đàn, giảm ăn hoặc bỏ ăn.
	B. Nhanh lớn, xuất hiện các tổn thương trên cơ thể.
	C. Ăn nhiều, hay nổi đầu vào buổi sáng.
	D. Chậm lớn, ăn nhiều.
[bookmark: _Hlk166673698][bookmark: _Hlk179378721]Câu 2. Lợi ích của nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP đối với cơ sở chế biến thủy sản là
	A. giảm vốn, chất lượng sản phẩm ổn định, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt.
	B. biết rõ nguồn gốc thực phẩm, công bằng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.
	C. có nguồn nguyên liệu đảm bảo, giảm chi phí kiểm tra, tăng cơ hội xuất khẩu.
	D. làm việc trong môi trường an toàn đảm bảo vệ sinh, nâng cao kĩ năng lao động.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản?
	A. Nâng cao sức đề kháng cho động vật thủy sản.
	B. Tạo giống mới có khả năng kháng một số loại bệnh thường gặp.
	C. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loài thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt.
	D. Giảm tác hại của bệnh đối với động vật thủy sản.
Câu 4. Trong quy trình chế biến làm tôm chua, sau khi ngâm cùng gia vị bao nhiêu ngày có thể sử dụng được?
	A. 5 đến 7 ngày.	B. 7 đến 10 ngày.	C. 3 đến 5 ngày.	D. 10 đến 15 ngày.
Câu 5. Trong quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP, việc lựa chọn địa điểm nuôi phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
	A. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng có nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
	B. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng phạm vi các khu vực bảo tồn quốc gia.
	C. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch của khu khu bảo tồn biển.
	D. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thuỷ sản.
Câu 6. Nguyên vật liệu làm lồng nuôi cá rô phi thường làm bằng chất liệu
	A. bạc.	B. đồng.	C. thép không rỉ.	D. sắt.
Câu 7. Đâu không phải là phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản phổ biến?
	A. Làm khô thuỷ sản.	B. Phi lê thuỷ sản.
	C. Bảo quản lạnh.	D. Ướp muối thuỷ sản.
Câu 8. Độ ẩm trong nhóm thức ăn hỗn hợp là
	A. 7 – 10%.	B. 5 – 7%.	C. 12 – 15%.	D. 10 – 12%.
Câu 9. Trong hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn, bộ phận nào có chức năng chuyển hóa các chất độc thành chất không độc?
	A. Đèn UV.	B. Nano oxygen.	C. Lọc sinh học.	D. Lọc cơ học.
Câu 10. Hệ thống nuôi thuỷ sản tuần hoàn có ưu điểm là
	A. năng suất cao, đảm bảo an toàn sinh học.
	B. chỉ áp dụng cho các loài có giá trị kinh tế cao.
	C. cần nguồn nhân lực có trình độ cao.
	D. chi phí đầu tư ban đầu cao, tốn điện năng.
Câu 11. Vào ban đêm, những ngày trời âm u và các tháng cuối của vụ nuôi phải làm gì để tăng lượng khí oxygen hoà tan cho ao nuôi?
	A. Sử dụng quạt nước.	B. Bón vôi.
	C. Bổ sung chế phẩm sinh học.	D. Sử dụng phân vi sinh.
Câu 12. Lên men khô đậu nành có lợi ích như thế nào?
	A. Giàu protein, loại bỏ được các chất kháng protein và kháng dinh dưỡng, dễ hấp thu.
	B. Giàu protein, tăng hàm lượng chất xơ lên gấp đôi, dễ hấp thu và bảo quản lâu hơn.
	C. Tăng hàm lượng protein thô lên gấp đôi và kéo dài thời gian bảo quản thức ăn.
	D. Giàu protein, loại bỏ các chất kháng dinh dưỡng, làm giảm hoạt tính của enzyme tiêu hóa.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
[bookmark: _Hlk191968700]Câu 1: Nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP là quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nguồn nước, thức ăn, con giống và sử dụng thuốc thú y. Quy trình này yêu cầu ghi chép đầy đủ, truy xuất nguồn gốc và áp dụng các biện pháp phòng bệnh chủ động.
Các nhận định sau Đúng hay Sai.
a) Nuôi thủy sản theo VietGAP yêu cầu phải ghi chép và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
b) Áp dụng VietGAP giúp sản phẩm thủy sản dễ dàng tiếp cận các thị trường khó tính.
c) Mục tiêu chính của VietGAP chỉ là tăng sản lượng, không quan tâm đến môi trường.
d) Một hộ nuôi cá không ghi chép nhật ký sản xuất vẫn có thể đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Câu 2: Tìm hiểu về công nghệ nuôi thuỷ sản tuần hoàn (RAS) đang được áp dụng tại một số trang trại nông nghiệp công nghệ cao, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận định sau đây. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định này là đúng hay sai.
a) Trong hệ thống RAS, bể lọc sinh học có nhiệm vụ chính là giữ lại và loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn lơ lửng trong nước thải từ bể nuôi.
b) Hệ thống RAS cơ bản bao gồm 5 loại bể chức năng khác nhau, giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.
c) Tại các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, RAS là mô hình nuôi trồng bền vững.
d) Nếu hệ thống sục khí và bơm nước bị ngừng do mất điện, vật nuôi trong RAS sẽ gặp nguy hiểm.
Câu 3: Công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) sử dụng các bóng khí nitrogen siêu nhỏ để khử oxygen hòa tan trong nước biển lạnh, đang được ứng dụng rộng rãi trong bảo quản cá ngừ đại dương. Dựa vào những kiến thức đã học về ứng dụng của công nghệ này, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Một ngư dân có thể thay thế bóng khí nitrogen bằng bóng khí carbon monoxide để đạt được hiệu quả tương đương trong quy trình UFB.
b) Việc khử oxygen hòa tan trong nước giúp kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn hiếu khí gây hại.

c) Công nghệ này sử dụng các bóng khí oxygen siêu nhỏ để bảo quản cá ngừ đại dương.
d) Việc sơ chế cá nhanh chóng (dưới 5 phút) giúp hạn chế tối đa sự phân hủy của cá trước khi đưa vào môi trường bảo quản nano.
Câu 4: Phòng, trị bệnh thủy sản đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ vật nuôi khỏi các tác nhân gây bệnh, giúp tăng tỉ lệ sống và đảm bảo sinh trưởng tốt. Công tác này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững mà còn bảo vệ sức khỏe con người. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Một trong những vai trò quan trọng của phòng, trị bệnh thủy sản là bảo vệ tài nguyên rừng.
b) Việc phòng bệnh tốt giúp giảm thiểu sự lạm dụng thuốc và hóa chất trong quá trình nuôi trồng.
c) Việc bổ sung vitamin C vào thức ăn cho vật nuôi là một biện pháp cụ thể để tăng sức đề kháng và phòng bệnh.
d) Sử dụng các sản phẩm thủy sản nhiễm khuẩn Vibrio ở dạng tái hoặc chưa nấu chín không gây nguy hại cho sức khỏe con người.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk192025071]Câu 1:
a) (1.5 điểm) So sánh phương pháp bảo quản lạnh và phương pháp làm khô theo bảng sau:
	Đặc điểm
	Bảo quản lạnh
	Làm khô

	Nguyên lí
	
	

	Nhiệt độ bảo quản
	
	

	Thời gian bảo quản
	
	


b) (0.5 điểm) Việc ứng dụng công nghệ polyurethane (PU) làm hầm bảo quản trên tàu cá mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp gì cho ngư dân trong những chuyến biển xa bờ? 
Câu 2 (1 điểm) Vì sao công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào hệ thống nuôi?


------ HẾT ------
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Việc thu gom, xử lí chất thải trong nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP không có ý nghĩa nào sau đây?
	A. Giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái.
	B. Nâng cao chất lượng con giống, giảm chi phí sản xuất cho người nuôi.
	C. Giúp cải thiện chất lượng nước, tạo môi trường tốt cho con giống phát triển.
	D. Giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.
Câu 2. Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản có nhược điểm gì?
	A. Cần nguồn điện ổn định, chí phí cao.
	B. Chỉ áp dụng cho các loài có giá trị kinh tế cao.
	C. Cải thiện an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sử dụng nước.
	D. Ngăn chặn được sự xâm nhập mầm bệnh vào hệ thống nuôi.
Câu 3. Lợi ích của nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP đối với người tiêu dùng và xã hội là
	A. giảm vốn, chất lượng sản phẩm ổn định, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt.
	B. làm việc trong môi trường an toàn đảm bảo vệ sinh, nâng cao kĩ năng lao động.
	C. có nguồn nguyên liệu đảm bảo, giảm chi phí kiểm tra, tăng cơ hội xuất khẩu.
	D. biết rõ nguồn gốc thực phẩm, công bằng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.
Câu 4. Vào ban đêm, những ngày trời âm u và các tháng cuối của vụ nuôi cần phải làm gì để tăng lượng khí oxygen hoà tan cho ao nuôi?
	A. Bổ sung chế phẩm sinh học.	B. Sử dụng quạt nước.
	C. Sử dụng phân vi sinh.	D. Bón vôi.
Câu 5. Phòng bệnh cho thủy sản có vai trò nào sau đây?
	A. Bảo vệ các loài thủy sản trước các tác nhân gây bệnh.
	B. Nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn của các loài thủy sản.
	C. Nâng cao khả năng sinh sản của một số loài thủy sản.
	D. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh trên động vật thủy sản.
Câu 6. Độ ẩm trong nhóm chất bổ sung là
	A. 10 – 12%.	B. 12 – 15%.	C. 7 – 10%.	D. 5 – 7%.
Câu 7. Lên men khô đậu nành có lợi ích như thế nào?
	A. Giàu protein, loại bỏ các chất kháng dinh dưỡng, làm giảm hoạt tính của enzyme tiêu hóa.
	B. Giàu protein, tăng hàm lượng chất xơ lên gấp đôi, dễ hấp thu và bảo quản lâu hơn.
	C. Giàu protein, loại bỏ được các chất kháng protein và kháng dinh dưỡng, dễ hấp thu.
	D. Tăng hàm lượng protein thô lên gấp đôi và kéo dài thời gian bảo quản thức ăn.
Câu 8. Đâu là phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản phổ biến?
	A. Công nghệ polyurethane.	B. Làm khô thuỷ sản.
	C. Làm tôm chua.	D. Công nghệ nano UFB.
Câu 9. Trong hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn, bộ phận nào có chức năng gom và loại bỏ chất thải rắn?
	A. Lọc cơ học.	B. Lọc sinh học.	C. Đèn UV.	D. Nano oxygen.
Câu 10. Bệnh thủy sản là trạng thái
	A. tổn thương cơ thể của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
	B. không bình thường của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
	C. bỏ ăn của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
	D. chậm lớn của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
Câu 11. Trong quy trình sản xuất nước mắm truyền thống từ cá, ủ chượp trong thời gian bao lâu?
	A. 3 đến 6 tháng.	B. 1 đến 3 tháng.	C. 7 đến 14 ngày.	D. 6 đến 12 tháng.
Câu 12. Hệ thống ao nuôi tôm gồm
	A. 2 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.	B. 5 ao cho 5 giai đoạn khác nhau.
	C. 4 ao cho 4 giai đoạn khác nhau.	D. 3 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
[bookmark: _Hlk192592575](Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP là quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nguồn nước, thức ăn, con giống và sử dụng thuốc thú y. Quy trình này yêu cầu ghi chép đầy đủ, truy xuất nguồn gốc và áp dụng các biện pháp phòng bệnh chủ động.
Các nhận định sau Đúng hay Sai.
a) VietGAP cho phép sử dụng thuốc thú y tùy ý mà không cần kiểm soát.
b) VietGAP khuyến khích phòng bệnh chủ động nhằm hạn chế việc sử dụng hóa chất trong nuôi trồng.
c) Việc xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường là hành động đúng tinh thần VietGAP.
d) Phòng bệnh chủ động giúp giảm sự phụ thuộc vào thuốc thú y và hóa chất.
Câu 2: Trong công nghệ bảo quản thuỷ sản trên tàu cá hiện nay, vật liệu polyurethane (PU) đang được ứng dụng rộng rãi để thay thế cho các hầm bảo quản truyền thống. Dựa vào những kiến thức đã học về ứng dụng của vật liệu này, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Vật liệu polyurethane (PU) có tính năng cách nhiệt vượt trội, bám dính tốt nên được dùng để bọc cách nhiệt cho hầm bảo quản thuỷ sản trên tàu cá.
b) Vật liệu PU được thi công liền khối (không có mối nối) giúp triệt tiêu các khe hở, từ đó làm giảm tối đa sự thất thoát nhiệt và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập tốt hơn.
c) Ngoài việc nâng cao chất lượng hải sản, đặc tính trọng lượng nhẹ của vật liệu PU còn giúp giảm tải trọng cho tàu cá, từ đó góp phần tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trên biển.
d) Đối với các chuyến biển đánh bắt xa bờ dài ngày, việc sử dụng hầm PU giúp ngư dân tăng hiệu quả kinh tế.
Câu 3: Phòng, trị bệnh thủy sản đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ vật nuôi khỏi các tác nhân gây bệnh, giúp tăng tỉ lệ sống và đảm bảo sinh trưởng tốt. Công tác này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững mà còn bảo vệ sức khỏe con người. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Công tác phòng, trị bệnh giúp hạn chế việc phát sinh dịch bệnh ra diện rộng.
b) Chỉ cần trị bệnh khi vật nuôi đã phát bệnh là đủ để đảm bảo hiệu quả nuôi trồng bền vững.
c) Khử trùng ao nuôi bằng vôi trước khi thả giống là một hành động thực tiễn để loại bỏ tác nhân gây bệnh ngay từ đầu.
d) Thường xuyên vệ sinh dụng cụ nuôi trồng và kiểm soát nguồn nước cấp là những biện pháp chủ động để bảo vệ môi trường nuôi.
Câu 4: Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS) là quy trình nuôi tái sử dụng nguồn nước thông qua hệ thống xử lý khép kín, giúp tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo an toàn sinh học đang được áp dụng tại một số trang trại nông nghiệp công nghệ cao, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận định sau đây. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định này là đúng hay sai.
a) Công nghệ nuôi thuỷ sản tuần hoàn (RAS) là một hệ thống khép kín, trong đó phần lớn nước thải sau khi nuôi sẽ được xử lí và tái sử dụng quay trở lại bể nuôi.
b) Trong hệ thống RAS, bể lọc cơ học có nhiệm vụ chính là giữ lại và loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn lơ lửng trong nước thải từ bể nuôi.
c) Việc ghi chép và giám sát các thông số pH, oxygen thường xuyên là bắt buộc trong RAS. 
d) Một hộ gia đình ít vốn và không có hạ tầng điện ổn định nên lựa chọn đầu tư RAS quy mô lớn.
PHẦN III. T	Ự LUẬN (3 điểm)
Câu 1:
a) (1.5 điểm) So sánh phương pháp bảo quản lạnh và phương pháp ướp muối theo bảng sau:
	Đặc điểm
	Bảo quản lạnh
	Ướp muối

	Nguyên lí
	
	

	Nhiệt độ bảo quản
	
	

	Phương thức bảo quản
	
	


b) (0.5 điểm) Công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) giúp bảo quản cá ngừ đại dương tươi lâu hơn dựa trên cơ chế tác động nào đến vi khuẩn? 
Câu 2: (1 điểm) Vì sao công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào hệ thống nuôi?
------ HẾT ------
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Độ ẩm trong nhóm thức ăn hỗn hợp là
	A. 10 – 12%.	B. 12 – 15%.	C. 5 – 7%.	D. 7 – 10%.
Câu 2. Hệ thống nuôi thuỷ sản tuần hoàn có ưu điểm là
	A. chỉ áp dụng cho các loài có giá trị kinh tế cao.
	B. năng suất cao, đảm bảo an toàn sinh học.
	C. cần nguồn nhân lực có trình độ cao.
	D. chi phí đầu tư ban đầu cao, tốn điện năng.
Câu 3. Trong quy trình chế biến làm tôm chua, sau khi ngâm cùng gia vị bao nhiêu ngày có thể sử dụng được?
	A. 5 đến 7 ngày.	B. 10 đến 15 ngày.	C. 3 đến 5 ngày.	D. 7 đến 10 ngày.
Câu 4. Trong hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn, bộ phận nào có chức năng chuyển hóa các chất độc thành chất không độc?
	A. Lọc sinh học.	B. Nano oxygen.	C. Lọc cơ học.	D. Đèn UV.
[bookmark: _Hlk179376421]Câu 5. Nguyên vật liệu làm lồng nuôi cá rô phi thường làm bằng chất liệu
	A. bạc.	B. đồng.	C. thép không rỉ.	D. sắt.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản?
	A. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loài thủy sản sinh trưởng và phát triển tốt.
	B. Nâng cao sức đề kháng cho động vật thủy sản.
	C. Tạo giống mới có khả năng kháng một số loại bệnh thường gặp.
	D. Giảm tác hại của bệnh đối với động vật thủy sản.
Câu 7. Lợi ích của nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP đối với cơ sở chế biến thủy sản là
	A. làm việc trong môi trường an toàn đảm bảo vệ sinh, nâng cao kĩ năng lao động.
	B. có nguồn nguyên liệu đảm bảo, giảm chi phí kiểm tra, tăng cơ hội xuất khẩu.
	C. giảm vốn, chất lượng sản phẩm ổn định, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt.
	D. biết rõ nguồn gốc thực phẩm, công bằng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.
Câu 8. Đâu không phải là phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản phổ biến?
	A. Ướp muối thuỷ sản.	B. Làm khô thuỷ sản.
	C. Bảo quản lạnh.	D. Phi lê thuỷ sản.
Câu 9. Trong quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP, việc lựa chọn địa điểm nuôi phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
	A. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng có nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
	B. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi thuỷ sản.
	C. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng phạm vi các khu vực bảo tồn quốc gia.
	D. Địa điểm nuôi phải nằm trong vùng quy hoạch của khu khu bảo tồn biển.
Câu 10. Vào ban đêm, những ngày trời âm u và các tháng cuối của vụ nuôi phải làm gì để tăng lượng khí oxygen hoà tan cho ao nuôi?
	A. Bổ sung chế phẩm sinh học.	B. Sử dụng phân vi sinh.
	C. Bón vôi.	D. Sử dụng quạt nước.
Câu 11. Lên men khô đậu nành có lợi ích như thế nào?
	A. Giàu protein, tăng hàm lượng chất xơ lên gấp đôi, dễ hấp thu và bảo quản lâu hơn.
	B. Giàu protein, loại bỏ các chất kháng dinh dưỡng, làm giảm hoạt tính của enzyme tiêu hóa.
	C. Giàu protein, loại bỏ được các chất kháng protein và kháng dinh dưỡng, dễ hấp thu.
	D. Tăng hàm lượng protein thô lên gấp đôi và kéo dài thời gian bảo quản thức ăn.
Câu 12. Thủy sản bị bệnh có biểu hiện nào sao đây?
	A. Ăn nhiều, hay nổi đầu vào buổi sáng.
	B. Bơi tách đàn, giảm ăn hoặc bỏ ăn.
	C. Nhanh lớn, xuất hiện các tổn thương trên cơ thể.
	D. Chậm lớn, ăn nhiều.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) sử dụng các bóng khí nitrogen siêu nhỏ để khử oxygen hòa tan trong nước biển lạnh, đang được ứng dụng rộng rãi trong bảo quản cá ngừ đại dương. Dựa vào những kiến thức đã học về ứng dụng của công nghệ này, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Công nghệ này sử dụng các bóng khí oxygen siêu nhỏ để bảo quản cá ngừ đại dương.
b) Việc khử oxygen hòa tan trong nước giúp kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn hiếu khí gây hại.
c) Một ngư dân có thể thay thế bóng khí nitrogen bằng bóng khí carbon monoxide để đạt được hiệu quả tương đương trong quy trình UFB.
d) Việc sơ chế cá nhanh chóng (dưới 5 phút) giúp hạn chế tối đa sự phân hủy của cá trước khi đưa vào môi trường bảo quản nano.
Câu 2: Phòng, trị bệnh thủy sản đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ vật nuôi khỏi các tác nhân gây bệnh, giúp tăng tỉ lệ sống và đảm bảo sinh trưởng tốt. Công tác này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững mà còn bảo vệ sức khỏe con người. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Việc phòng bệnh tốt giúp giảm thiểu sự lạm dụng thuốc và hóa chất trong quá trình nuôi trồng.
b) Một trong những vai trò quan trọng của phòng, trị bệnh thủy sản là bảo vệ tài nguyên rừng.
c) Sử dụng các sản phẩm thủy sản nhiễm khuẩn Vibrio ở dạng tái hoặc chưa nấu chín không gây nguy hại cho sức khỏe con người.
d) Việc bổ sung vitamin C vào thức ăn cho vật nuôi là một biện pháp cụ thể để tăng sức đề kháng và phòng bệnh.
 Câu 3: Tìm hiểu về công nghệ nuôi thuỷ sản tuần hoàn (RAS) đang được áp dụng tại một số trang trại nông nghiệp công nghệ cao, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận định sau đây. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định này là đúng hay sai.
a) Hệ thống RAS cơ bản bao gồm 5 loại bể chức năng khác nhau, giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.
b) Nếu hệ thống sục khí và bơm nước bị ngừng do mất điện, vật nuôi trong RAS sẽ gặp nguy hiểm.
c) Trong hệ thống RAS, bể lọc sinh học có nhiệm vụ chính là giữ lại và loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn lơ lửng trong nước thải từ bể nuôi.
d) Tại các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, RAS là mô hình nuôi trồng bền vững.
Câu 4: Nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP là quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nguồn nước, thức ăn, con giống và sử dụng thuốc thú y. Quy trình này yêu cầu ghi chép đầy đủ, truy xuất nguồn gốc và áp dụng các biện pháp phòng bệnh chủ động.
Các nhận định sau Đúng hay Sai.
a) Nuôi thủy sản theo VietGAP yêu cầu phải ghi chép và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
b) Mục tiêu chính của VietGAP chỉ là tăng sản lượng, không quan tâm đến môi trường.
c) Một hộ nuôi cá không ghi chép nhật ký sản xuất vẫn có thể đạt tiêu chuẩn VietGAP.
d) Áp dụng VietGAP giúp sản phẩm thủy sản dễ dàng tiếp cận các thị trường khó tính.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1:
a) (1.5 điểm) So sánh phương pháp bảo quản lạnh và phương pháp làm khô theo bảng sau:
	Đặc điểm
	Bảo quản lạnh
	Làm khô

	Nguyên lí
	
	

	Nhiệt độ bảo quản
	
	

	Thời gian bảo quản
	
	



b) (0.5 điểm) Việc ứng dụng công nghệ polyurethane (PU) làm hầm bảo quản trên tàu cá mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp gì cho ngư dân trong những chuyến biển xa bờ? 
Câu 2 (1 điểm) Vì sao công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào hệ thống nuôi?

------ HẾT ------
2
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: HÓA - SINHĐỀ CHÍNH THỨC



         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Công nghệ – Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)       
                        
	MÃ ĐỀ 908





PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Bệnh thủy sản là trạng thái
	A. bỏ ăn của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
	B. không bình thường của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
	C. chậm lớn của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
	D. tổn thương cơ thể của các loài thủy sản khi có nguyên nhân tác động.
Câu 2. Vào ban đêm, những ngày trời âm u và các tháng cuối của vụ nuôi cần phải làm gì để tăng lượng khí oxygen hoà tan cho ao nuôi?
	A. Sử dụng phân vi sinh.	B. Sử dụng quạt nước.
	C. Bổ sung chế phẩm sinh học.	D. Bón vôi.
Câu 3. Phòng bệnh cho thủy sản có vai trò nào sau đây?
	A. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh trên động vật thủy sản.
	B. Nâng cao khả năng sinh sản của một số loài thủy sản.
	C. Nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn của các loài thủy sản.
	D. Bảo vệ các loài thủy sản trước các tác nhân gây bệnh.
Câu 4. Hệ thống ao nuôi tôm gồm
	A. 2 ao cho 2 giai đoạn khác nhau.	B. 3 ao cho 3 giai đoạn khác nhau.
	C. 5 ao cho 5 giai đoạn khác nhau.	D. 4 ao cho 4 giai đoạn khác nhau.
Câu 5. Việc thu gom, xử lí chất thải trong nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP không có ý nghĩa nào sau đây?
	A. Giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.
	B. Giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái.
	C. Giúp cải thiện chất lượng nước, tạo môi trường tốt cho con giống phát triển.
	D. Nâng cao chất lượng con giống, giảm chi phí sản xuất cho người nuôi.
Câu 6. Lợi ích của nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP đối với người tiêu dùng và xã hội là
	A. giảm vốn, chất lượng sản phẩm ổn định, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt.
	B. biết rõ nguồn gốc thực phẩm, công bằng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn.
	C. có nguồn nguyên liệu đảm bảo, giảm chi phí kiểm tra, tăng cơ hội xuất khẩu.
	D. làm việc trong môi trường an toàn đảm bảo vệ sinh, nâng cao kĩ năng lao động.
[bookmark: _Hlk179403069]Câu 7. Trong hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn, bộ phận nào có chức năng gom và loại bỏ chất thải rắn?
	A. Lọc sinh học.	B. Lọc cơ học.	C. Đèn UV.	D. Nano oxygen.
Câu 8. Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản có nhược điểm gì?
	A. Ngăn chặn được sự xâm nhập mầm bệnh vào hệ thống nuôi.
	B. Chỉ áp dụng cho các loài có giá trị kinh tế cao.
	C. Cần nguồn điện ổn định, chí phí cao.
	D. Cải thiện an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sử dụng nước.
Câu 9. Độ ẩm trong nhóm chất bổ sung là
	A. 7 – 10%.	B. 10 – 12%.	C. 12 – 15%.	D. 5 – 7%.
Câu 10. Trong quy trình sản xuất nước mắm truyền thống từ cá, ủ chượp trong thời gian bao lâu?
	A. 1 đến 3 tháng.	B. 6 đến 12 tháng.	C. 7 đến 14 ngày.	D. 3 đến 6 tháng.
Câu 11. Đâu là phương pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản phổ biến?
	A. Công nghệ nano UFB.	B. Làm khô thuỷ sản.
	C. Công nghệ polyurethane.	D. Làm tôm chua.
Câu 12. Lên men khô đậu nành có lợi ích như thế nào?
	A. Giàu protein, loại bỏ các chất kháng dinh dưỡng, làm giảm hoạt tính của enzyme tiêu hóa.
	B. Giàu protein, tăng hàm lượng chất xơ lên gấp đôi, dễ hấp thu và bảo quản lâu hơn.
	C. Tăng hàm lượng protein thô lên gấp đôi và kéo dài thời gian bảo quản thức ăn.
	D. Giàu protein, loại bỏ được các chất kháng protein và kháng dinh dưỡng, dễ hấp thu.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1: Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS) là quy trình nuôi tái sử dụng nguồn nước thông qua hệ thống xử lý khép kín, giúp tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo an toàn sinh học đang được áp dụng tại một số trang trại nông nghiệp công nghệ cao, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận định sau đây. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định này là đúng hay sai.
a) Công nghệ nuôi thuỷ sản tuần hoàn (RAS) là một hệ thống khép kín, trong đó phần lớn nước thải sau khi nuôi sẽ được xử lí và tái sử dụng quay trở lại bể nuôi.
b) Trong hệ thống RAS, bể lọc cơ học có nhiệm vụ chính là giữ lại và loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn lơ lửng trong nước thải từ bể nuôi.
c) Việc ghi chép và giám sát các thông số pH, oxygen thường xuyên là bắt buộc trong RAS. 
d) Một hộ gia đình ít vốn và không có hạ tầng điện ổn định nên lựa chọn đầu tư RAS quy mô lớn.
Câu 2: Nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP là quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động thông qua việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nguồn nước, thức ăn, con giống và sử dụng thuốc thú y. Quy trình này yêu cầu ghi chép đầy đủ, truy xuất nguồn gốc và áp dụng các biện pháp phòng bệnh chủ động.
Các nhận định sau Đúng hay Sai.
a) VietGAP cho phép sử dụng thuốc thú y tùy ý mà không cần kiểm soát.
b) VietGAP khuyến khích phòng bệnh chủ động nhằm hạn chế việc sử dụng hóa chất trong nuôi trồng.
c) Việc xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường là hành động đúng tinh thần VietGAP.
d) Phòng bệnh chủ động giúp giảm sự phụ thuộc vào thuốc thú y và hóa chất.
Câu 3: Trong công nghệ bảo quản thuỷ sản trên tàu cá hiện nay, vật liệu polyurethane (PU) đang được ứng dụng rộng rãi để thay thế cho các hầm bảo quản truyền thống. Dựa vào những kiến thức đã học về ứng dụng của vật liệu này, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Vật liệu polyurethane (PU) có tính năng cách nhiệt vượt trội, bám dính tốt nên được dùng để bọc cách nhiệt cho hầm bảo quản thuỷ sản trên tàu cá.
b) Vật liệu PU được thi công liền khối (không có mối nối) giúp triệt tiêu các khe hở, từ đó làm giảm tối đa sự thất thoát nhiệt và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập tốt hơn.
c) Ngoài việc nâng cao chất lượng hải sản, đặc tính trọng lượng nhẹ của vật liệu PU còn giúp giảm tải trọng cho tàu cá, từ đó góp phần tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển trên biển.
d) Đối với các chuyến biển đánh bắt xa bờ dài ngày, việc sử dụng hầm PU giúp ngư dân tăng hiệu quả kinh tế.
Câu 4: Phòng, trị bệnh thủy sản đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ vật nuôi khỏi các tác nhân gây bệnh, giúp tăng tỉ lệ sống và đảm bảo sinh trưởng tốt. Công tác này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững mà còn bảo vệ sức khỏe con người. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy xác định các nhận định sau đây là đúng hay sai.
a) Công tác phòng, trị bệnh giúp hạn chế việc phát sinh dịch bệnh ra diện rộng.
b) Chỉ cần trị bệnh khi vật nuôi đã phát bệnh là đủ để đảm bảo hiệu quả nuôi trồng bền vững.
c) Khử trùng ao nuôi bằng vôi trước khi thả giống là một hành động thực tiễn để loại bỏ tác nhân gây bệnh ngay từ đầu.
d) Thường xuyên vệ sinh dụng cụ nuôi trồng và kiểm soát nguồn nước cấp là những biện pháp chủ động để bảo vệ môi trường nuôi.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1:
a) (1.5 điểm) So sánh phương pháp bảo quản lạnh và phương pháp ướp muối theo bảng sau:
	Đặc điểm
	Bảo quản lạnh
	Ướp muối

	Nguyên lí
	
	

	Nhiệt độ bảo quản
	
	

	Phương thức bảo quản
	
	


b) (0.5 điểm) Công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) giúp bảo quản cá ngừ đại dương tươi lâu hơn dựa trên cơ chế tác động nào đến vi khuẩn? 
Câu 2: (1 điểm) Vì sao công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào hệ thống nuôi?
------ HẾT ------
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I. PHẦN 1: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	            Đề
  Câu
	905
	906
	907
	908

	1
	A
	B
	A
	B

	2
	C
	A
	B
	B

	3
	B
	D
	A
	D

	4
	A
	B
	A
	B

	5
	D
	A
	C
	D

	6
	C
	D
	C
	B

	7
	B
	C
	B
	B

	8
	D
	B
	D
	C

	9
	C
	A
	B
	D

	10
	A
	B
	D
	B

	11
	A
	D
	C
	B

	12
	A
	D
	B
	D


II. PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Trong mỗi câu: Đúng mỗi ý 0.25 điểm.
	ĐỀ 905
Câu 1: a – Đ, b – Đ, c – S, d – S.
Câu 2: a – S, b – Đ, c – Đ, d – Đ.
Câu 3: a – S, b – Đ, c – S, d – Đ.
Câu 4: a – S, b – Đ, c – Đ, d – S.
	ĐỀ 907
Câu 1: a – S, b – Đ, c – S, d – Đ.
Câu 2: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.
Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – S, d – Đ.
Câu 4: a – Đ, b – S, c – S, d – Đ.

	Đề 906
Câu 1: a – S, b – Đ, c – Đ, d – Đ.
Câu 2: a – Đ, b – Đ, c – Đ, d – Đ.
Câu 3: a – Đ, b – S, c – Đ, d – Đ.
Câu 4: a – Đ, b – Đ, c – Đ, d – S.
	Đề 908
Câu 1: a – Đ, b – Đ, c – Đ, d – S.
Câu 2: a – S, b – Đ, c – Đ, d – Đ.
Câu 3: a – Đ, b – Đ, c – Đ, d – Đ.
Câu 4: a – Đ, b – S, c – Đ, d – Đ.



III. PHẦN 3: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: 
Đề 905, 907
a) So sánh phương pháp bảo quản lạnh và phương pháp làm khô theo bảng sau (1.5đ)
	Đặc điểm
	Bảo quản lạnh
	Làm khô
	

	Nguyên lí
	sử dụng nhiệt độ thấp để ức chế sự hoạt động của enzyme và các vi sinh vật gây hại sản phẩm thuỷ sản trong quá trình bảo quản.
	phơi khô thuỷ sản dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy khô bằng các thiết bị chuyên dụng đến một mức độ thích hợp để giảm hàm lượng nước, hạn chế sự sinh trưởng của VSV gây hại
	0.5

	Nhiệt độ bảo quản
	dưới 4 °C
	nhiệt độ thường hoặc bảo quản trong tủ lạnh
	0.5

	Thời gian bảo quản
	có thể là vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng
	6 tháng đến một năm
	0.5


b) Việc ứng dụng công nghệ polyurethane (PU) làm hầm bảo quản trên tàu cá mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp gì cho ngư dân trong những chuyến biển xa bờ? (0.5đ)
 Công nghệ PU giúp cách nhiệt tốt và ít thấm nước, giúp kéo dài thời gian bảo quản hải sản lên đến 20 ngày với chất lượng cao. Điều này cho phép ngư dân khai thác ở các ngư trường xa hơn, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả đánh bắt
Đề 906, 908
a) So sánh phương pháp bảo quản lạnh và phương pháp ướp muối theo bảng sau (1.5đ)
	Đặc điểm
	Bảo quản lạnh
	Ướp muối
	

	Nguyên lí
	sử dụng nhiệt độ thấp để ức chế sự hoạt động của enzyme và các vi sinh vật gây hại sản phẩm thuỷ sản trong quá trình bảo quản.
	dựa trên sự chênh lệch về nồng độ muối giữa môi trường ướp và tế bào vi sinh vật, làm ức chế hoạt động và sự phát triển của vi sinh vật.
	0.5

	Nhiệt độ bảo quản
	dưới 4 °C
	nhiệt độ thường hoặc bảo quản trong tủ lạnh
	0.5

	Phương thức bảo quản
	Bảo quản trong đá lạnh, bảo quản trong tủ lạnh hoặc kho lạnh.
	sau khi ướp, vớt ra để ráo, đóng kín vào túi nylong hoặc túi hút chân không.
	0.5


b) Công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) giúp bảo quản cá ngừ đại dương tươi lâu hơn dựa trên cơ chế tác động nào đến vi khuẩn? (0.5đ)
 Các bóng khí nitrogen siêu nhỏ sẽ khử oxygen hoà tan trong nước, làm giảm hoạt động và sự phát triển của các vi khuẩn hiếu khí, đồng thời ngăn chặn quá trình oxy hoá từ trong ra ngoài cơ thể cá
Đề 905, 907, 906, 908
Câu 2: (1đ) Vì sao công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào hệ thống nuôi?
ĐA: - Kiểm soát nguồn nước chặt chẽ: Nước được tuần hoàn và xử lý liên tục qua hệ thống lọc, tiêu diệt vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh trước khi đưa trở lại bể nuôi. 
- Hạn chế tiếp xúc môi trường ngoài: Hệ thống khép kín cách ly hoàn toàn đối tượng nuôi với môi trường tự nhiên, giảm thiểu mầm bệnh lây nhiễm từ nguồn nước cấp, vật chủ trung gian hay động vật hoang dã. 
- Kiểm soát môi trường tối ưu: Các thông số môi trường (nhiệt độ, , oxy hòa tan, ...) được kiểm soát ổn định, giúp tôm cá khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và hạn chế điều kiện phát triển của mầm bệnh. 
- Giám sát sức khỏe dễ dàng: Môi trường nuôi tập trung giúp người nuôi dễ dàng theo dõi, phát hiện sớm dấu hiệu bệnh tật để xử lý kịp thời.



